         UBND TỈNH BÌNH THUẬN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số: 1774/SVHTTDL-BT

          Bình Thuận, ngày 17 tháng 12 năm 2012

	V/v báo cáo kết quả kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.


 Kính gửi:               

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- UBND tỉnh Bình Thuận.
Ngày 30/6/2010, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Thông tư số 04/2010/TT-BVHTTDL quy định về việc kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể (viết tắt là DSVHPVT) và lập hồ sơ khoa học DSVHPVT đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.

Để triển khai thực hiện Thông tư nói trên, ngày 02/3/2011, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có công văn số 532/BVHTTDL-DSVH về việc xây dựng kế hoạch kiểm kê DSVHPVT trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ngày 11/03/2011, UBND tỉnh Bình Thuận có công văn số 1017/UBND-VX giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiến hành kiểm kê DSVHPVT trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Qua gần hai năm triển khai kế hoạch kiểm kê DSVHPVT trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, bao gồm 10 huyện (thành phố, thị xã): thành phố Phan Thiết, thị xã La Gi, huyện Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Hàm Tân, Tánh Linh, Đức Linh và huyện đảo Phú Quý.
Căn cứ quy định và hướng dẫn của Thông tư số 04/2010/TT-BVHTTDL ngày 30/6/2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. DSVHPVT được biểu hiện qua đối tượng kiểm kê bao gồm các loại hình: tiếng nói, chữ viết của các dân tộc Việt Nam; ngữ văn dân gian (bao gồm sử thi, ca dao, dân ca, tục ngữ, hò, vè, câu đố, truyện cổ tích, truyện trạng, truyện cười, truyện ngụ ngôn, hát ru và các biểu đạt khác được chuyển tải bằng lời nói hoặc ghi chép bằng chữ viết); nghệ thuật trình diễn dân gian (bao gồm âm nhạc, múa, hát, sân khấu và các hình thức trình diễn dân gian khác); tập quán xã hội (bao gồm luật tục, hương ước, chuẩn mực đạo đức, nghi lễ và các phong tục khác); lễ hội truyền thống; nghề thủ công truyền thống và tri thức dân gian (bao gồm tri thức về thiên nhiên, đời sống con người, lao động sản xuất, y, dược học cổ truyền, ẩm thực, trang phục và các tri thức dân gian khác).

Căn cứ địa bàn cư trú, điều kiện tự nhiên, môi trường xã hội, thành phần dân tộc, dân số, văn hóa… để tiến hành kiểm kê đồng bộ di sản văn hóa phi vật thể trên từng địa bàn các huyện, thị xã và thành phố trong tỉnh.


Kết quả kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể đến ngày 10/12/2012 như sau:

1. Tiếng nói, chữ viết:


26 di sản.
- Tiếng nói: 22 di sản.
- Chữ viết:  04 di sản
2. Ngữ văn dân gian: 


92 di sản.
3. Nghệ thuật trình diễn dân gian: 
86 di sản.
4. Tập quán xã hội:


480 di sản.
5. Lễ hội:




429 lễ hội và 2.206 lễ nghi.

- Lễ hội dân gian: 238 lễ hội và 1.052 lễ nghi

- Lễ hội tôn giáo: 179 lễ hội và 1.154 lễ nghi

- Lễ hội cách mạng: 12 lễ hội.

6. Nghề thủ công truyền thống:

112 di sản.

7. Tri thức dân gian: 


79 di sản

Tổng cộng:




1.304 di sản.

Bằng chữ: (Một ngàn ba trăm lẻ bốn di sản văn hóa phi vật thể).

Kết quả kiểm kê cho thấy, DSVHPVT của cộng đồng các dân tộc ở Bình Thuận rất giàu có và đa dạng, với đầy đủ cả 7 loại hình DSVHPVT: từ tiếng nói, chữ viết, ngữ văn dân gian, nghệ thuật trình diễn dân gian, tập quán xã hội; lễ hội truyền thống; nghề thủ công truyền thống và tri thức dân gian. Tùy theo điều kiện địa lý tự nhiên và môi trường xã hội của từng dân tộc, để có nhiều hay ít các loại hình DSVHPVT ở các thời kỳ. 

Trong số 7 loại hình DSVHPVT lưu giữ trong các dân tộc, thì đặc biệt lễ hội dân gian có một vị trí quan trọng trong đời sống văn hóa của từng dân tộc, ở từng vùng miền cụ thể. 
Các loại hình DSVHPVT khác xuất hiện sớm hay muộn trong nền văn hóa truyền thống, thuộc về phạm trù DSVHPVT đều được lưu truyền, phô diễn và ẩn chứa trong cộng đồng các dân tộc ở Bình Thuận, đã làm nên nội dung của một nền văn hóa thống nhất trong sự đa dạng. Vừa phong phú trong tổng thể, vừa mang yếu tố đặc trưng và bản sắc riêng của từng dân tộc. 

Mỗi dân tộc tuy không hình thành trên những địa bàn định cư riêng biệt nhưng có sự tập trung ở một số vùng nhất định, với những bản sắc văn hóa riêng. Bên cạnh đó, nhìn chung đại bộ phận các dân tộc trên địa bàn sinh sống hòa thuận, quây quần bên nhau tạo nên sự giao thoa văn hóa rất đa dạng. Đồng thời, với vị trí địa lý thuận lợi, là cửa ngõ giao lưu văn hóa, kinh tế với các dân tộc, các tỉnh lân cận, giữa các vùng địa lý như đồng bằng, miền núi, biển đảo… là những điểm giao thoa hội tụ của nhiều nền văn hóa trước đây trong lịch sử, kéo dài mãi đến sau này và cả hiện nay, đã hình thành nên một diện mạo văn hóa ở Bình Thuận mang tính đặc thù riêng của vùng. 

Nhìn chung, 36 dân tộc cư trú trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, những dân tộc có số dân đông cũng như những dân tộc có số dân ít; những dân tộc cư trú lâu đời mang tính bản địa cũng như những dân tộc mới định cư hơn nửa thế kỷ nay và cả những dân tộc mới định cư vài chục năm gần đây. Mỗi dân tộc đều có một nền văn hóa riêng, một thứ tiếng nói và chữ viết riêng tạo nên một nền văn hóa đa sắc mà văn hóa truyền thống là nền tảng, là cội nguồn để phát sinh, phát triển làm phong phú thêm văn hóa của mỗi dân tộc qua các thời kỳ lịch sử. Trong đó, DSVHPVT là một yếu tố quan trọng trong nền văn hóa truyền thống. Do DSVHPVT được truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác bằng hình thức truyền miệng, truyền nghề mà ít được ghi chép, trần thuật lại; do đó chính loại hình này là dễ bị tổn thương, mất mát, khó có thể phục dựng và bảo tồn chúng một cách khoa học, chính xác.
Qua đợt kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn toàn tỉnh trong 2 năm 2011 - 2012. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chọn lọc và đề xuất lập hồ sơ khoa học trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia trong thời gian đến sau đây:

1. Huyện Tuy Phong: 8 DSVHPVT (gồm 5 lễ hội truyền thống của người Kinh (Việt), 2 lễ hội truyền thống của người Chăm và 1 nghề thủ công truyền thống của người Kinh).

2. Huyện Bắc Bình: 14 DSVHPVT (gồm 3 lễ hội truyền thống của người Kinh (Việt), 6 lễ hội truyền thống của người Chăm, 1 nghề thủ công truyền thống của người Chăm, 2 lễ hội truyền thống của người Nùng và 1 lễ hội truyền thống của người Cờho).

3. Huyện Hàm Thuận Bắc: 6 DSVHPVT (gồm 2 lễ hội truyền thống của người Kinh (Việt), 1 lễ hội truyền thống và 1 nghề thủ công truyền thống của người Chăm, 1 lễ hội truyền thống của người Cờho và 1 nghề thủ công truyền thống của người Raglai.
4. Thành phố Phan Thiết: 11 DSVHPVT (gồm 7 lễ hội truyền thống của người Kinh (Việt), 1 lễ hội truyền thống của người Hoa, 1 lễ hội truyền thống của người Chăm, 1 nghề thủ công truyền thống của người Kinh và 1 thể loại nghệ thuật trình diễn dân gian của người Kinh.
5. Huyện Hàm Thuận Nam: 2 DSVHPVT (gồm 2 lễ hội truyền thống của người Kinh).
6. Huyện Hàm Tân: 1 DSVHPVT (gồm 1 lễ hội truyền thống của người Chăm).

7. Thị xã La Gi: 3 DSVHPVT (gồm 3 lễ hội truyền thống của người Kinh).
8. Huyện Tánh Linh: 8 DSVHPVT (gồm 1 lễ hội truyền thống của người Kinh, 1 lễ hội truyền thống của người Chăm, 1 lễ hội truyền thống của người Cờho, 1 lễ hội truyền thống của người Raglai, 1 thể loại nghệ thuật trình diễn dân gian của người Kinh, 1 nghề thủ công truyền thống của người Raglai, 1 tập quán xã hội của người Raglai và 1 tập quán xã hội của người Cờho.
9. Huyện Đức Linh: 2 DSVHPVT (gồm 1 lễ hội truyền thống của người Kinh và 1 thể loại nghệ thuật trình diễn dân gian của người Kinh).
10. Huyện Phú Quý: 3 DSVHPVT (gồm 3 lễ hội truyền thống của người Kinh).
Thực tế, qua kiểm kê DSVHPVT ở mỗi dân tộc đều có sự lãng quên và mất mát lớn trên cả 7 loại hình. Mất mát nhiều nhất có thể kể đến là các nghề thủ công truyền thống, tập quán xã hội, tri thức dân gian, lễ nghi, lễ hội…

Trước tình hình và thực trạng đó, để khắc phục những tồn tại nêu trên nhằm bảo tồn, lưu giữ và phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể cho đồng bào các dân tộc; trong thời gian tới cần tiếp tục xây dựng kế hoạch thực hiện công tác kiểm kê, nghiên cứu, s​ưu tầm DSVHPVT hàng năm; trên cơ sở đó chọn lựa các di sản tiêu biểu để lập hồ sơ khoa học trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục DSVHPVT Quốc gia./.
Nơi nhận:






        GIÁM ĐỐC
- Như trên;                                                                                                 KT. GIÁM ĐỐC
- Bảo tàng tỉnh;                                                                                         PHÓ GIÁM ĐỐC
- Lưu: VT.                                                                                            
                                                                                                                             ĐÃ KÝ

                                                                                                                  Nguyễn Ngọc Hạnh
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